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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH DOANH
· Tiếng Anh: GAME THEORY IN BUSINESS





Mã học phần:






Số tín chỉ:
3

Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
 Kinh tế vi mô



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Môn học này trang bị cho người học lý thuyết và kỹ năng ứng dụng của lý thuyết trò chơi (game theory) trong kinh doanh, nhằm phân tích và đánh giá những tình huống chiến lược, diễn ra trong đàm phán, cạnh tranh theo sản lượng và theo giá, vấn đề chèn ép và hợp tác trong kinh doanh. 
3. Mục tiêu:
Học phần này giúp sinh viên tiếp cận một số khái niệm cơ bản của lý thuyết trò chơi, cung cấp các chiến lược đàm phán trên cơ sở phân tích hành vi đối tác, các yếu tố tạo nên sức mạnh đàm phán,…để từ đó giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích một số ‘luật chơi’ và chiến lược chơi trong kinh doanh qua các tình huống thực tiễn; ứng dụng để phân tích hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường qua các vấn đề cạnh tranh hay hợp tác kinh doanh; chiếm lĩnh hay chèn ép thị trường để giúp ra quyết định kinh doanh phù hợp thực tiễn.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Hiểu được một số vấn đề về ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh.
b) Nắm được nguyên nhân và phân tích hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp (bài toán Cournot, Stackelberg và Bertrand).
c) Hiểu được bản chất của vấn đề gia nhập, chiếm lĩnh thị trường, chèn ép và hợp tác trong kinh doanh.
d) Nắm được bài toán đàm phán, sức mạnh đàm phán để đưa ra được chiến lược đàm phán, ra quyết định kinh doanh phù hợp nhằm hướng tới hiệu quả, đôi bên có lợi trong kinh doanh.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Các vấn đề cơ bản về lý thuyết trò chơi
Lược khảo về lịch sử lý thuyết trò chơi

Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết trò chơi

Các trò chơi dạng chuẩn và cân bằng Nash

Bài toán Prisoners’ dilemma (PD)
	a
	10
	0

	2

2.1

2.2

2.3
	Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh
Thế cân bằng trong kinh doanh

Cạnh tranh theo sản lượng (Mô hình Courtnot và Stackelberg)

Cạnh tranh theo giá (Mô hình Bertrand)
	b
	15
	0

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Vấn đề chèn ép và hợp tác trong kinh doanh
Bản chất của vấn đề chèn ép trong kinh doanh nhìn từ lý thuyết trò chơi
Các cơ chế ngăn ngừa vấn đề chèn ép

Điều kiện cho sự hợp tác

Sự trừng phạt được cảnh báo trước
	c
	10
	0

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Sức mạnh đàm phán và khả năng thực hiện các cam kết trong đàm phán chiến lược
Bài toán đàm phán nhìn từ lý thuyết trò chơi

Những yếu tố tạo nên sức mạnh đàm phán

Các nước đi chiến lược (strategic moves)

Khả năng thực hiện cam kết
	d
	10
	0


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	A.M Brandenburger và B. J. Nalebuff
(Nguyễn Tiến Dũng và Lê Ngọc Liên dịch)
	Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
	2010
	NXB Tri thức
	Thư viện
	x
	

	2
	Lê Hồng Nhật
	Giáo trình Lý thuyết trò chơi
	2007
	
	Internet
	
	x

	3
	Nguyễn Khắc Minh & Vũ Hoàng Ngân
	Trò chơi: Lý thuyết và ứng dụng
	2004
	NXB Thống kê
	Thư viện
	
	x

	4
	Nguyễn Khắc Minh
	Giới thiệu lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế kinh doanh
	2003
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	Thư viện
	
	x

	5
	McMillan. J
	Games, Strategies, and Managers: How managers can use game theory to

make better business decisions
	1991
	Oxford University Press
	Giảng viên
	
	x

	6
	A.K. Dixit và B. J. Nalebuff
	Tư duy chiến lược - Lý thuyết trò chơi thực hành
	2006
	Tri thức
	Giảng viên
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thảo luận trên lớp
	a,b,c,d
	30

	2
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d
	70
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